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A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY:
I. Vị trí địa lý:
Trường THCS Trần Phú nằm trên địa bàn Thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, tỉnh Quảng Nam.
 Các hướng tiếp giáp:
	+ Phía Đông giáp nhà dân		
	+ Phía Tây giáp đường bê tông liên thôn với Thôn Phú Quý
	+ Phía Nam giáp đường bê tông liên thôn với Thôn Phú Trung
	+ Phía Bắc giáp đường bê tông liên thôn của Thôn Phú Trung
II. Giao thông phục vụ chữa cháy: 
1. Giao thông bên trong:
- Trường THCS Trần Phú có thể tiếp cận theo 2 hướng: hướng Tây( phía cổng chính) và hướng Đông (phía cổng phụ sau trường)
- Giao thông nội cơ sở: Cơ sở nằm trên đường giao thông nông thôn, liên thôn với thôn Phú Trung và thôn Phú Quý, cách đường ĐT 609 khoảng 100m. Xe chữa cháy có thể tiếp cận trực tiếp cơ sở khi có cháy xảy ra. Bên trong có khoảng sân rộng và đường bê tông xung quanh trường đảm bảo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp triển khai đội hình chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
2. Giao thông bên ngoài:
Trường THCS Trần Phú nằm cách phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an huyện Đại Lộc khoảng hơn 5km theo tuyến đường chính ĐT 609 về hướng Tây Nam, đi thẳng theo đường Võ Chí Công rẻ trái qua đường Quang Trung -> rồi qua Cầu Hòa Đông đến ngã tư Ái Nghĩa rẻ phải theo đường Hùng Vương khoảng 100m đến Phòng CS PCCC nằm bên tay phải.   
Ghi chú: Nếu có cháy xảy ra vào giờ tan ca hoặc giờ đi làm, trên tuyến đường này số lượng người và phượng tiện lưu thông rất đông gây ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển của xe chữa cháy, do vậy phải phát tín hiệu tối đa để ưu tiên nhường đường cho xe chữa cháy đồng thời phối hợp lực lượng CSGT, CSTT công an xã Đại Hiệp phân luồng đảm bảo giao thông cho xe chữa cháy hoạt động.   Đường vào trường Trần Phú là đường bê tông rẻ từ đường DT609, cổng trưởng thấp nên xe chữa cháy không vào được, xe có thể đi vào cổng phụ có chiều rộng 3m.
III. Nguồn nước chữa cháy:
	TT
	Nguồn nước
	Trữ Lượng
	Vị trí (m)
	Lưu ý

	I
	Bên trong
	
	
	

	1
	Bể  nước ngầm
	<15 m3
	Trong cơ sở
	

	2
	Nước giếng đóng
	2 giếng
	Trong cơ sở
	Máy bơm lấy được nước

	II
	Bên ngoài
	
	
	

	1
	Đập Ba Chút dự trữ nước cho tưới tiêu xãHiệp
	Có hạn
	Cách cơ sở hơn 200m  về hướng Tây Bắc 
	Xe chữa cháy lấy được nước



IV. Đặc điểm của cơ sở:
	Trường THCS Trần Phú được xây dựng vào năm 2005 trên khu đất có tổng diện tích khoảng 9975 m2, bao gồm các hạng mục công trình sau: 
a/ Khu hành chính và các phòng chức năng (Dãy 1 gồm 2 tầng): 
- Nhìn từ cổng chính vào về hướng Đông Nam, phía bên tay trái là dãy tầng  lầu được bố trí như sau:
+  Tầng trệt gồm 9 phòng, từ ngoài cổng phụ trở vào gồm phòng YT, VP, HT, TV, BV, đến cầu thang, phòng TPT, PHT, CĐ, phòng nghỉ GV, cuối dãy là khu WC của GV.
Các phòng được xây dựng bằng tường gạch nung, tường mặt sau dày 20cm, mặt trước dày 10cm, phòng cách phòng dày 10cm. Phía trên đỗ bêtông thoáng mát. Trong các phòng dãy hành chính được bố trí các thiết bị như máy vi tính, máy in, bàn làm việc, đèn, quạt và các tủ đựng hồ sơ. Riêng thư viện diện tích gấp đôi các phòng khác và ngăn ra làm kho sách và phòng đọc cho GV, HS. Mỗi phòng đều được trang trí bởi rèm ở cửa ra vào và cửa sổ. Chất dễ cháy chủ yếu là giấy tờ, vải rèm, đồ dùng học tập, gỗ và các thiết bị tiêu thụ điện.
+ Tầng lầu gồm các phòng như: Hội trường, phòng Tin, cầu thang, phòng tổ bộ môn, phòng TH Lý, phòng TH Hóa-Sinh-CN. Các phòng xây tường bằng gạch nung, tường mặt sau dày 20cm, mặt trước dày 10cm, phòng cách phòng dày 10cm. Phía trên lợp laphông trần nhựa, phía trên có đường dây điện, mái lợp tôn. Trên mái tôn có hệ thống chống sét đối đất và được kiểm tra đo điện trở hằng năm đảm bảo tiêu chuẩn.
Trong các phòng cũng được trang bị Tivi, máy vi tính, bàn ghế, có nhiều quạt, đèn, các tủ đựng đồ dùng thí nghiệm, hóa chất, tài liệu. Chất dễ cháy chủ yếu là hóa chất, vải rèm, giấy tờ, đồ dùng học tập, gỗ và các thiết bị tiêu thụ điện.
[bookmark: _GoBack]b/ Khu học tập (Dãy 2 gồm 2 tầng)
Nhìn về hướng Tây đối diện cổng chính là dãy các phòng học gồm 2 tầng, mỗi tầng gồm 6 phòng học, mỗi phòng có 20 bộ bàn ghế, 01 TV, 5 cái quạt, 4 típ đèn. Cấu trúc xây dựng giống hoàn toàn dãy hành chính. Chất dễ cháy chủ yếu là giấy tờ, đồ dùng học tập, gỗ và các thiết bị tiêu thụ điện.
c/ Khu nhà để xe của cán bộ, giáo viên, nhân viên
Khu nhà xe của CBGVNV nằm riêng biệt cách khoảng 10m và ở phía sau dãy hành chính. Xây dựng bằng khung thép, mái lợp tôn, rộng khoảng 50m2.
d/ Khu nhà để xe của học sinh
Khu để xe học sinh nằm sát bờ tường gần cổng chính, riêng biệt với các dãy phòng làm việc và được xây dựng bằng khung thép, mái lợp tôn, rộng khoảng 150m2.
V. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm của cháy nổ	
1.  Tính chất hoạt động của cơ sở:
Trường THCS Trần Phú là trụ sở cơ quan chuyên môn chủ yếu là dạy học và các hoạt động giáo dục khác trong  nhà trường.
Thời gian làm việc: 
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Chất cháy chủ yếu trong nhà trường là các loại giấy tờ, sổ sách, gỗ, vải, hóa chất, thiết bị điện tử và một số đồ dùng sinh hoạt khác.
 * Chất cháy là các sản phẩm từ nhựa tổng hợp, polyme:
Các loại sản phẩm chủ yếu từ nhựa tổng hợp và polyme như: các loại đồ dùng sản phẩm hàng hóa bằng nhựa, vỏ bọc dây dẫn điện…
Nhựa tổng hợp là chất dễ nóng chảy và có tính linh động khi ở dạng lỏng, dẫn đến khả năng cháy lan nhanh. Khả năng cháy của các loại nhựa phụ thuộc vào các chất độn trong thành phần của nhựa. Nếu chất độn là chất dễ cháy thì có khả năng làm tăng tính chất cháy của nhựa và ngược lại. Khi cháy sinh ra một lượng khói lớn và sản phẩm cháy độc hại như: CO, CO2, HCl, anđêhit…
* Chất cháy từ bông vải sợi:
Nhiệt độ tự bốc cháy của vải là 407oC, nhiệt độ bốc cháy là 210oC nhiệt độ xảy ra phân hủy là 135oC, khi cháy vận tốc lan truyền của ngọn lửa lớn, vận tốc trung bình của vải theo bề mặt là 20,6 m/phút. Vận tốc cháy theo phương thẳng đứng là 4-6 m/phút, nhiệt độ cháy của vải có thể đạt từ 650-1000oC, khi cháy 1kg vải sẽ tỏa ra một lượng nhiệt Q=4150kcal, khi cháy hoàn toàn sẽ tạo ra 4,46m3 sản phẩm cháy. Các sản phẩm cháy từ bông vải  khi cháy sẽ tạo ra một lượng lớn khói và khí độc sẽ làm hạn chế tầm nhìn và đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của con người như: CO2, CO, HCl, N2… với các chất khí trên đạt đến nồng độ nhất định sẽ dẫn đến ngạt thở, gây choáng, ngất và dẫn đến tử vong. Nếu không có biện pháp thoát khói và ngăn ngừa khí độc kịp thời thì sẽ gây khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động chữa cháy.
* Chất cháy là xăng dầu
Lượng xăng, dầu tập trung chủ yếu ở trong các loại xe máy, ô tô của khách hàng.
Xăng dầu có một số đặc điểm nguy hiểm cháy như:
+ Xăng dầu là chất lỏng có nhiệt độ  tự bốc cháy từ -50  -28oC 
+ Hỗn hợp hơi xăng, dầu với không khí có tính nguy hiểm nổ cao, trong điều kiện bình thường (20oC, 1at) giới hạn nồng độ xăng với không khí là Ct=0.7%; Cc= 0.8% 
+ Nhiệt độ tự bắt cháy thấp: -39 oC 
+ Xăng dầu có đặc điểm luôn bay hơi trong điều kiện bình thường, hơi xăng dầu nặng hơn không khí 5 lần nên thường bay là là sát mặt đất và đọng lại tại những chỗ trũng tạo ra môi trường nguy hiểm cháy nổ, có khả năng bắt cháy từ các nguồn nhiệt xa hàng chục mét.
+ Hơi xăng dầu kết hợp với Ôxy không khí thành hỗn hợp nổ, tỉ lệ 0.7  0.8% lượng xăng có trong không khí.
+ Xăng dầu nhẹ hơn nước, nổi và cháy trên mặt nước, tỉ trọng 0.7  0.9 kg/cm3 (nếu để xăng dầu chảy ra trong thời tiết mưa rất dễ xảy ra cháy lan).
Nhiệt lượng riêng của xăng dầu lớn, 1 kg xăng cháy hết toả ra nhiệt lượng 11250Kcal. Do đó khi cháy sẽ hạn chế khả năng tiếp cận đám cháy của lực lượng chữa cháy. Nếu bị bỏng sẽ khó điều trị. Nhiệt lượng tỏa ra khi cháy xăng dầu là 7500  11000Kcal/kg, khi cháy chúng tỏa ra rất nhiều khói khí độc ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng chiến đấu của cán bộ chiến sỹ chữa cháy.
Nguồn nhiệt gây cháy:
	Nguồn nhiệt phát sinh do hệ thống điện bị sự cố, sử dụng thiết bị điện, thiết bị tiêu thụ điện không đúng với các quy định an toàn về nhà kho cháy chữa cháy.
Nguồn nhiệt gây cháy do vi phạm các nội quy an toàn nhà kho cháy chữa cháy khi sử dụng ngọn lửa trần.
Nguồn nhiệt gây cháy có thể sinh ra do các hiện tượng tự nhiên.
Nguồn nhiệt gây cháy do thiếu tinh thần trách nhiệm như: Khi ra về không kiểm tra tắt các thiết bị sinh nhiệt gây cháy các loại chất cháy đặt ở gần.
2. Khả năng cháy lan và sự nguy hiểm đối với con người:
Cơ sở là nơi tổ chức các hoạt động dạy học nên có nhiều hồ sơ sổ sách, kho thư viện, kho thiết bị, các phòng thực hành Tin, thực hành Hóa, thực hành Lý trong đó có thiết bị máy móc điện tử, hóa chất để thí nghiệm, màn rèm che cửa bằng vải, tủ hồ sơ bằng gỗ… nên có nguy cơ dễ gây cháy và cháy lan.
Khi cháy thường kèm theo các sản phẩm cháy độc hại gây nguy hiểm cho con người ở vùng bị cháy và các vùng lân cận. Nếu thời gian cháy kéo dài dưới tác động của nhiệt độ các cấu kiện xây dựng sẽ lần lượt sụp đổ làm cho đám cháy phát triển càng mạnh, các thông số của đám cháy như: Diện tích đám cháy, nhiệt độ đám cháy, chiều cao ngọn lửa,...tăng nhanh, gây nguy hiểm đến người bị nạn và lực lượng cứu chữa.
Với lượng chất cháy trong cơ sở lớn, khi có cháy xảy ra làm cho con người hoảng loạn, nếu không bình tĩnh di chuyển ra nơi an toàn qua lối thoát hiểm hoặc cửa sau thì sẽ nguy hiểm tới sự an toàn nhất là trong điều kiện có nhiều khói khí độc.
Chú ý: Các yếu tố nguy hiểm đối với con người có thể là: Nhiệt độ môi trường trong đám cháy, nhiệt bức xạ, sản phẩm cháy độc hại, mất tầm nhìn do đường thoát nạn bị nhiễm khói, sự giảm % ôxy trong phòng bị cháy, do nổ, do sập đổ kết cấu…
Nguyên nhân gây ra cháy chủ yếu trong cơ sở:
+ Do vi phạm quy định an toàn PCCC: như sử dụng nguồn nhiệt, hút thuốc lá ở nơi bị cấm; cắm trực tiếp dây dẫn vào ổ cắm điện không qua phít cắm...
+ Do thiếu tinh thần trách nhiệm: Khi ra về không kiểm tra tắt các thiết bị điện sinh nhiệt gây cháy lan qua các loại chất cháy đặt ở gần...
+ Do sơ suất bất cẩn: Sơ suất trong quá trình sử dụng điện, đun nấu...
+ Do sự cố kỹ thuật: Sự cố của các thiết bị điện, của hệ thống điện...
+ Do đốt: Do mâu thuẫn giữa nhân viên trong cơ sở, giữa cơ sở với bên ngoài.	
	VI/ Tổ chức lực lượng:
1. Tổ chức lực lượng:
Nhà trường đã có quyết định thành lập đội PCCC cơ sở gồm 11 thành viên là cán bộ, giáo viên trong nhà trường (ban hành kèm theo QĐ số 04/QĐ-THCSTP ngày 05/01/2021) và được củng cố nhân sự theo từng năm học nếu có thành viên đội PCCC cơ sở bị đau ốm hoặc chuyển công tác.
	1
	Ông Phạm Tấn Hà
	PHT
	Đội trưởng

	2
	Ông Đặng Ngọc Thành
	NVBV
	Đội phó trực

	3
	Ông Phạm Thôi
	TTCM
	Thành viên

	4
	Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh 
	TTCM 
	Thành viên

	5
	Ông Lê Hữu Ân
	TTCM PT P.Tin
	Thành viên

	6
	Ông Nguyễn Hạnh
	TBLĐ 
	Thành viên

	7
	Ông Trần Phước Ninh
	TPCM
	Thành viên

	8
	Ông Tôn Thất Trung
	GVCN
	Thành viên

	9
	Ông Đặng Ngọc Hiền
	GVCN
	Thành viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Nhiều
	NVTB 
	Thành viên

	11
	Bà Nguyễn Nguyên Li Uyên
	TPT Đội
	Thành viên


2. Lực lượng thường trực chữa cháy tại chỗ:
Thời gian làm việc của nhà trường là từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. Tổng số cán bộ, giáo viên của nhà trường là 43 người.
- Lực lượng thường trực trong giờ làm việc: Tất cả CBVC
- Lực lượng thường trực ngoài giờ: 01 người
VII/ Phương tiện chữa cháy của cơ sở:
	Nhà trường đã trang bị các phương tiện PCCC tại chỗ tương đối khá đầy đủ và được bố trí đều tại các khu vực có nguy cơ về cháy.
	Số TT
	Loại phương tiện,hệ thống PCCC
	Ký mã hiệu
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Vị trí bố trí

	1
	Dây phun nước
	
	2
	Cái
	Phòng Bảo vệ

	2
	Bình chữa cháy
	MFZL4 
	03
	Bình
	Phòng HT, BV, Cầu thang

	3
	Bình chữa cháy
	 MT3
	06
	Bình
	TB, PHT, Tin, TV, 
TH Hóa, Cầu thang

	4
	Bình chữa cháy
	MFZ8 
	06
	Bình
	Hội đồng, Hội trường,YT,VT,TV,
TH Lý

	5
	Tiêu lệnh và nội quy PCCC
	
	02 
	Bảng 
	Mỗi cầu thang

	6
	Thang
	
	02
	Cái
	Phòng Bảo vệ

	7
	Xô chậu
	
	05
	Cái
	Phòng Bảo vệ

	8
	Mềnh
	
	03
	Cái
	Phòng Bảo vệ

	9
	Khâu liêm
	
	01
	Cái
	Phòng Bảo vệ

	10
	Xẻng xúc cát
	
	02
	Cái
	Phòng Bảo vệ

	11
	Téc chứa nước
	
	03
	Cái
	Tầng thượng

	12
	Máy bơm nước
	
	02
	Cái
	Giếng bơm

	13
	Phi chứa nước và chứa cát
	
	02
	Cái
	Góc sân

	14
	Cây sắt cậy cửa
	
	01
	Cái
	Phòng Bảo vệ

	15
	Kìm cọng lực
	
	01
	Cái
	Phòng Bảo vệ

	16
	Búa loại 5 kg
	
	01
	Cái
	Phòng Bảo vệ



B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY:
I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:
1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:
- Thời điểm xảy ra cháy: Khoảng 10h30 phút
- Nơi xuất phát cháy: Tại phòng học số 03 gần cầu thang	 (nơi có hộp điện)
Nguyên nhân cháy	: Do chập ổ cắm điện gây cháy
Diện tích đám cháy	: 10 (m2) 
Do có một học sinh là người đầu tiên phát hiện sự cố nên mất bình tĩnh, không xử lý kịp thời nên ngọn lửa lan truyền từ khu vực ổ cắm sang các thiết bị xung quanh khác. Vận tốc cháy nhanh, nếu không phát hiện kịp thời đám cháy sẽ cháy lan sang các khu vực lân cận.
Học sinh và CBCNV tại cơ sở tự thoát ra ngoài an toàn.
2. Tổ chức triển khai chữa cháy:
	Khi phát hiện ra cháy người phát hiện nhanh chóng hô hoán báo động cho các học sinh trong phòng và học sinh ở phòng học khác biết để tự thoát ra ngoài an toàn. Nhanh chóng báo cho giáo viên gần đó để gọi điện báo cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở. Sau đó gọi điện thông báo cho Cảnh sát PCCC.
 Đội trưởng đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng thường trực trong đơn vị, cụ thể như sau:
a. Nhiệm vụ của Đội trưởng đội PCCC cơ sở:
· Nắm vững tình hình diễn biến đám cháy, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
· Nhận thông tin và xử lý các tổ báo cáo về.
· Khi lực lượng Phòng cháy chuyên nghiệp đến phải báo cáo lại tình hình, diễn biến đám cháy, tạo điều kiện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp tổ chức chữa cháy.
· Phân công cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường cháy, khi cơ quan chức năng có lệnh giải tỏa hiện trường mới được phép thu dọn hiện trường cháy.
b. Nhiệm vụ tổ chữa cháy:
· Xác định chất cháy chủ yếu, sử dụng phương pháp chữa cháy phù hợp.
· Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy với Đội trưởng đội PCCC cơ sở về điều kiện chữa cháy gồm: lực lượng, phương tiện và khả năng cháy lan của đám cháy.
- Từng thành viên sử dụng vòi phun nước, bình chữa cháy, các dụng cụ chữa cháy thô sơ được trang bị tại cơ sở phù hợp để tham gia chữa cháy, khi có lệnh chữa cháy mới được thao tác chữa cháy.
· Khi tiếp cận vào đám cháy chú ý quan sát khả năng sụp đổ của cấu kiện xây dựng, khả năng phát triển của ngọn lửa.
· Chú ý việc thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.
· Khi triển khai phương tiện chữa cháy chú ý đến đồng đội để đề phòng khả năng gây thương tích trong khi chữa cháy.
· Không được triển khai phương tiện chữa cháy vào những nơi bị lửa uy hiếp hoặc những khu vực giáp ranh, có nhiều vật sắc nhọn sẽ làm hư hỏng phương tiện.
c. Nhiệm vụ của tổ thông tin liên lạc:
· Khi nhận được thông tin báo cháy nhanh chóng xác định vị trí cháy thông báo cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở biết, sau đó chờ lệnh của Đội trưởng để tiếp tục thông tin.
· Thông tin báo cháy:
Gọi điện thoại báo cháy cho Phòng PCCC khu vực theo số điện thoại 114 với nội dung: tôi tên XXXXXXXXX, là đội viên Đội PCCC trường THCS Trần Phú, huyện Đại Lộc, hiện nay xảy ra cháy tại khu vực phòng học gần cầu thang. Xin lực lượng Cảnh sát PCCC chi viện. 
Thông tin đến mọi người trong khu vực xung quanh biết để hỗ trợ chữa cháy.
Đảm bảo việc duy trì thông tin liên lạc trong suốt thời gian chữa cháy.
d. Nhiệm vụ tổ di chuyển tài sản:
· Xác định tài sản giá trị cao cần di chuyển khỏi khu vực cháy hoặc khu vực có nguy cơ cháy lan.
· Di chuyển tài sản chưa bị cháy ra khỏi khu vực cháy đến vị trí tập kết an toàn.
· Tài sản đưa đến vị trí an toàn phải bố trí người bảo vệ tài sản. Nếu cần thiết phải đưa ra khỏi khu vực nhà trường thì phải có người bảo vệ.
e. Tổ đón tiếp, phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia cứu chữa:
· Hướng dẫn vị trí đỗ xe, lấy nước …, hỗ trợ các lực lượng tham gia chữa cháy khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy chữa cháy.
f. Tổ hậu cần:
· Đảm bảo tốt công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy nếu phải tổ chức trong thời gian dài.
g. Tổ bảo vệ:
· Cử nhân viên bảo vệ.
· Không cho người lạ mặt vào bên trong.
· Bảo vệ tài sản, vật dụng được di chuyển trong đám cháy ra nơi tập kết.
· Cử cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường cháy. Khi có lệnh của cơ quan chức năng mới được phép thu dọn hiện trường cháy.
3. Sơ đồ triển khai lực lượng; phương tiện chữa cháy(kèm theo)
4. Nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng cách sát PCCC có mặt để chữa cháy.
- Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy, tình hình cứu người, tài sản của lực lượng chữa cháy cơ sở cho người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
- Huy động lực lượng PCCC cơ sở theo sự điều động của người chỉ huy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC.
- Phối hợp với các lực lượng khác trong điều tra nguyên nhân vụ cháy và bảo vệ hiện trường vụ cháy khi đám cháy đã được dập tắt.
II. Phương án xử lý tình huống cháy đặc trưng:
1. Tình huống 1:
a. Tình huống cháy :
- Địa điểm xảy ra cháy : Khu vực phòng Thiết bị tầng 1 của khu dãy hành chính.
- Thời gian xảy ra cháy: 12 giờ 00 phút.
- Nguyên nhân cháy : do vi phạm nội quy sử dụng điện.
- Diễn biến tình hình đám cháy: Trong thời gian nghỉ trưa, do không chấp hành đúng nội quy sử dụng điện tại nhà trường. Tại phòng thiết bị không tắt máy tính để bàn. Do máy tính đã cũ, dây điện hở dẫn đến chập cháy máy tính. Thời gian xảy ra cháy vào buổi trưa nên không có ai phát hiện kịp thời. Đến khi có người phát hiện, ngọn lửa đã cháy lan vào rèm cửa, nhanh chóng lan sang các vật dụng khác trong phòng. 
b. Tổ chức triển khai chữa cháy:
	Khi phát hiện ra cháy người phát hiện ra cháy nhanh chóng hô hoán báo động cho các thành viên của đội PCCC cơ sở và mọi người biết và thông báo cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở để nhanh chóng chỉ đạo triển khai chữa cháy.
 Đội trưởng đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng thường trực trong cơ quan, cụ thể như sau:
b1. Nhiệm vụ của Đội trưởng đội PCCC cơ sở:
Nắm vững tình hình diễn biến đám cháy, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
	- Nhận thông tin và xử lý các tổ báo cáo về.
	- Khi lực lượng Phòng cháy chuyên nghiệp đến phải báo cáo lại tình hình, diễn biến đám cháy, tạo điều kiện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp tổ chức chữa cháy.
	- Phân công cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường cháy, khi cơ quan chức năng có lệnh giải tỏa hiện trường mới được phép thu dọn hiện trường cháy.
b2. Nhiệm vụ tổ chữa cháy:
- Nhanh chóng cắt điện toàn bộ khu nhà trước khi tổ chức chữa cháy.
	- Xác định chất cháy chủ yếu, sử dụng phương pháp chữa cháy phù hợp.
	- Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy với Đội trưởng đội PCCC cơ sở về điều kiện chữa cháy gồm: lực lượng, phương tiện và khả năng cháy lan của đám cháy.
	- Từng thành viên sử dụng bình chữa cháy, các dụng cụ chữa cháy thô sơ được trang bị tại cơ sở phù hợp để tham gia chữa cháy. khi có lệnh chữa cháy mới được thao tác chữa cháy.
	- Khi tiếp cận vào đám cháy chú ý quan sát khả năng sụp đổ của cấu kiện xây dựng, khả năng phát triển của ngọn lửa.
b3. Nhiệm vụ của tổ thông tin liên lạc:
	- Khi nhận được thông tin báo cháy nhanh chóng xác định vị trí cháy thông báo cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở biết, sau đó chờ lệnh của Đội trưởng để tiếp tục thông tin.
	- Thông tin báo cháy:
Gọi điện thoại báo cháy cho Phòng PCCC khu vực theo số điện thoại 114 với nội dung: tôi tên XXXXXXXXX, là đội viên Đội PCCC trường THCS Trần Phú, huyện Đại lộc, hiện nay xảy ra cháy tại khu vực phòng Thiết bị của nhà trường. Xin lực lượng Cảnh sát PCCC chi viện. 
Thông tin đến mọi người trong khu vực xung quanh biết để hỗ trợ chữa cháy.
Đảm bảo việc duy trì thông tin liên lạc trong suốt thời gian chữa cháy.
b4. Nhiệm vụ tổ di chuyển tài sản:
	- Xác định tài sản giá trị cao cần di chuyển khỏi khu vực cháy hoặc khu vực có nguy cơ cháy lan.
	- Di chuyển tài sản chưa bị cháy ra khỏi khu vực cháy đến vị trí tập kết an toàn.
		- Tài sản đưa đến vị trí an toàn phải bố trí người bảo vệ tài sản. Nếu cần thiết phải đưa ra khỏi khu vực nhà trường thì phải có người bảo vệ.
b5. Tổ đón tiếp, phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia cứu chữa:
	- Hướng dẫn vị trí đỗ xe, lấy nước …, hỗ trợ các lực lượng tham gia chữa cháy khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy chữa cháy.
b6. Tổ hậu cần:
	- Đảm bảo tốt công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy nếu phải tổ chức trong thời gian dài.
b7. Tổ bảo vệ:
	- Cử nhân viên bảo vệ.
	- Không cho người lạ mặt vào bên trong.
	- Bảo vệ tài sản, vật dụng được di chuyển trong đám cháy ra nơi tập kết.
	- Cử cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường cháy. Khi có lệnh của cơ quan chức năng mới được phép thu dọn hiện trường cháy.
 c. Sơ đồ triển khai lực lượng; phương tiện chữa cháy (kèm theo)
  d. Nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng cách sát PCCC có mặt để chữa cháy.
- Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy, tình hình cứu người, tài sản của lực lượng chữa cháy cơ sở cho người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
- Huy động lực lượng PCCC cơ sở theo sự điều động của người chỉ huy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC.
2. Tình huống 2.
a. Tình huống cháy :
- Địa điểm xảy ra cháy: Phòng học số 12 (tầng 2)
- Thời gian xảy ra cháy: 09 giờ 00.
- Nguyên nhân cháy : do học sinh nghịch ngọn lửa trần gây cháy.
- Diễn biến tình hình đám cháy : Khi phát sinh ngon lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khu vực lân cận theo các chất cháy có trong khu vực như : bàn ghế, giấy, ...
	 b. Triển khai chữa cháy :
	Người phát hiện ra cháy đầu tiên thông báo cho đội trưởng đội PCCC cơ sở và mọi người trong cơ sở biết.
	Chỉ huy chữa cháy phân công nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng thường trực trong  cơ sở thành các tổ đội chữa cháy. Cụ thể như sau:
 b.1. Nhiệm vụ của Đội trưởng đội PCCC cơ sở:
	- Nắm vững tình hình diễn biến đám cháy, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
	- Nhận thông tin và xử lý các tổ báo cáo về.
	- Khi lực lượng Phòng cháy chuyên nghiệp đến phải báo cáo lại tình hình, diễn biến đám cháy, tạo điều kiện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp tổ chức chữa cháy.
 b.2. Nhiệm vụ tổ chữa cháy:
- Nhanh chóng cắt điện toàn bộ các khu nhà trong nhà trường.
	- Tổ chức cứu người bị nạn trong đám cháy (nếu có).
	- Xác định chất cháy chủ yếu, sử dụng phương pháp chữa cháy phù hợp.
	- Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở về điều kiện chữa cháy gồm: lực lượng, phương tiện và khả năng cháy lan của đám cháy.
	- Trên cơ sở đã được phân công cụ thể triển khai sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ tiếp cận triển khai chữa cháy.
	- Khi tiếp cận vào đám cháy chú ý khả năng sụp đỗ của cấu kiện xây dựng, khả năng phát triển của ngọn lửa.
  b.3. Nhiệm vụ của tổ thông tin liên lạc:
	- Khi nhận được thông tin báo cháy nhanh chóng xác định vị trí cháy thông báo cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở biết, sau đó chờ lệnh của Đội trưởng đội PCCC cơ sở để tiếp tục thông tin.
	- Thông tin báo cháy:
Gọi điện thoại báo cháy cho Phòng PCCC khu vực theo số điện thoại 114 với nội dung: tôi tên XXXXXXXXX, là đội viên Đội PCCC trường THCS Trần Phú, huyện Đại Lộc, hiện nay xảy ra cháy phòng học tại nhà trường. Xin lực lượng CS PCCC chi viện.
Thông tin đến mọi người trong cơ sở biết.
Đảm bảo việc duy trì thông tin liên lạc trong suốt thời gian chữa cháy.
b.4. Nhiệm vụ tổ di chuyển tài sản:
	- Xác định tài sản giá trị cao cần di chuyển khỏi khu vực cháy.
	- Trong quá trình di chuyển tài sản cần ưu tiên cho công tác thoát nạn tránh việc di chuyển tài sản tập trung về một chỗ gây tắc nghẽn rất nguy hiểm cho người thoát nạn.
	- Tài sản đưa đến vị trí an toàn phải bố trí người bảo vệ tài sản. Nếu cần thiết phải đưa ra khỏi khu vực trên phải có người bảo vệ.
	- Di chuyển tài sản chưa bị cháy ra khỏi khu vực cháy đến vị trí tập kết an toàn.
b.5. Tổ đón tiếp các lực lượng tham gia cứu chữa:
	- Hướng dẫn vị trí đỗ xe, lấy nước …, hỗ trợ các lực lượng tham gia chữa cháy khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy chữa cháy.
	b.6. Tổ hậu cần:
	- Đảm bảo tốt công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy nếu phải tổ chức trong thời gian dài.
b.7 Tổ bảo vệ:
	- Cử nhân viên bảo vệ.
	- Không cho người lạ mặt vào bên trong.
 d. Nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng cách sát PCCC có mặt để chữa cháy.
- Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy, tình hình cứu người, tài sản của lực lượng chữa cháy cơ sở cho người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
- Huy động lực lượng PCCC cơ sở theo sự điều động của người chỉ huy chữa cháycủa lực lượng Cảnh sát PCCC.
C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14)
	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Người xây dựng phương án ký
	Người phê duyệt phương án ký

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY:
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Đại Lộc, ngày     tháng    năm 2022
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
	Đại Hiệp, ngày     tháng 9 năm 2022
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

	
	      HIỆU TRƯỞNG


     Lê Thị Hiền

	Trần Quang Kinh
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